
                                                         

                                                              

STT Họ đệm Tên Mã SV Lớp Mã học phần Số tín chỉ Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Mã GV

Bộ môn 

quản lý Nơi thực tập

Dương Thị Thanh Huyền 614091 K61CNPMP PTH03199 6

Phạm Thị Phượng 611254 K61CNPMP PTH03199 6

Nguyễn Thị Thanh 611306 K61MMT PTH03299 6

Vũ Minh Đức 611222 K61THA TH03999 6

Nguyễn Đức Lương 611297 K61THA TH03999 6

Vũ Việt Hưng 614090 K61THA TH03999 6

Đỗ Thị Hồng Phước 621101 K62CNPM TH03199 12

Nguyễn Thị Loan 621076 K62CNPM TH03199 12

Lê Thị Hương 621135 K62CNPM TH03199 12 Công ty TNHH Haposoft

Hoàng Văn Tuân 601344 K60THA TH03999 6 Công ty FFW Việt Nam 

Trần Thị Minh Thương 596688 K59THB TH03044 6
Công ty Cổ phần công 

nghệ trực tuyến Skysoft

Phạm Thu Hằng 621128 K62CNPM TH03199 12 Công ty FFW Việt Nam 

Đỗ Thị Thu Phương 621162 K62CNPM TH03199 12

Công ty Cổ phần đào tạo 

và Phát triển CNC Việt 

Nam

2 CNPM
Xây dựng hệ thống website bán 

rượu
CNP03ThS. Đỗ Thị Nhâm

Công ty Cổ phần công 

nghệ số Mantan Việt Nam

Công ty Cổ phần đào tạo 

và Phát triển CNC Việt 

Nam

4

CNP12 CNPM5

ThS. Đỗ Thị Nhâm CNP03 CNPM Công ty MobiPlus

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-HVN ngày      tháng      năm  2020)

ThS. Lê Thị Nhung

Xây dựng website bán hàng 

cho Cửa hàng máy tính Thuận 

Phát

CNP12 CNPM

                   DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020_2021

1
Xây dựng website bán thiết bị 

điện tử

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ThS. Lê Thị Nhung
Tìm hiểu về Framework 

Laravel và xây dựng ứng dụng

3
Xây dựng website bán thiết bị 

phòng cháy chữa cháy
ThS. Đỗ Thị Nhâm CNP03 CNPM

1



Đỗ Đăng Anh 614083 K61THA TH03999 6

Nguyễn Văn Sỹ 611260 K61THA TH03999 6

Nguyễn Thị Lan Anh 611208 K61THA TH03999 6
Công ty TNHH hệ thống 

thông tin FPT

Đặng Trần Sang 611256 K61THA TH03999 6 Công ty Cổ phần VVECO

Đỗ Văn Minh 621149 K62CNPM TH03199 12

Lê Trung Tiến Bình 622405 K62CNPM TH03199 12

Đặng Đức Mạnh 621148 K62CNPM TH03199 12
Công ty TNHH 

Techmaster Việt Nam

9 Trần Văn Thanh 621109 K62CNPM TH03199 12
Xây dựng website bán điện 

thoại
ThS. Phan Trọng Tiến CNP05 CNPM

Công ty TNHH Giải pháp 

và công nghệ GIS - 

VietGIS

Nguyễn Đắc Kiên 611292 K61CNPMP PTH03199 6

Công ty Cổ phần giải 

pháp công nghệ TTC Việt 

Nam

Nguyễn Văn Dần 614086 K61CNPMP PTH03199 6

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

và Truyền thông Compass 

Media

Nguyễn Tuấn Mạnh 611244 K61CNPMP PTH03199 6

Công ty TNHH phát triển 

phần mềm ứng dụng giai 

điệu

Nguyễn Tùng  Bái 611209 K61CNPMP PTH03199 6
Công ty TNHH Sun 

Asterisk Việt Nam

Trần Đức Mạnh 611245 K61CNPMP PTH03199 6

Man Tiến Dũng 611216 K61MMT PTH03299 6

10

11 CNPM

CNP02 CNPM

Công ty thiết kế web Giai 

Điệu

Xây dựng ứng dụng Java trên 

mobile

CNP02

CNPM

ThS. Ngô Công Thắng

ThS. Ngô Công Thắng

ThS. Trần Trung Hiếu

Công ty TNHH Công 

nghệ kỳ diệu Miracles

7
Xây dựng website đặt tour du 

lịch cho Công ty Ohana 
ThS. Trần Trung Hiếu

Xây dựng web service với 

Java Spring Boot

CNP09

CNP09 CNPM

ThS. Lê Thị Nhung

Công ty Cổ phần dịch vụ 

và Công nghệ BK 

Software Việt Nam

CNP12 CNPM6

8

Xây dựng ứng dụng web với 

Ruby và Framework Ruby on 

Rails

Xây dựng phần mềm quản lý 

bán hàng cho quán cà phê

2



Đặng Quốc Thắng 621108 K62CNPM TH03199 12 Công ty Cổ phần MISA

Phạm Thị Thảo 621080 K62CNPM TH03199 12

Công ty Cổ phần dịch vụ 

và Phát triển công nghệ 

AHT

Quản Hà Trung 611268 K61THA TH03999 6
Công ty Cổ phần HVIT 

CLAN

Nguyễn Lương Quân 611303 K61THA TH03999 6
Công ty Cổ phần HVIT 

CLAN

Trần Huy Thanh 611263 K61THA TH03999 6

Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ công nghệ 

Tiến Đức

Vũ Thị Tuyết 611272 K61QLTT TH03998 6

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ thể thao 

Đăng Quang

Trần Thanh Tuấn 611269 K61THA TH03999 6
Công ty Cổ phần Giáo 

dục và Đào tạo Sấm Sét

Phạm Bích Phượng 611253 K61THA TH03999 6
Công ty Cổ phần Giáo 

dục và Đào tạo Sấm Sét

Trần Thị Bé 621166 K62CNTTA TH03299 6

Nguyễn Thị Ngân 621157 K62CNTTA TH03299 6

Trần Quang Minh 621152 K62CNPM TH03199 12

Phạm Thị Hường 621136 K62CNPM TH03199 12

Mẫn Tuấn Phong 621052 K62CNPM TH03199 12

Công ty Cổ phần cung 

ứng nhân lực và giáo dục 

Nodemy

Nguyễn Thị Thu Hiền 611286 K61QLTT TH03998 6

Lành Thế Vinh 611316 K61THA TH03999 6

Hoàng Thị Hồng Vân 611273 K61QLTT TH03998 6

16
Tìm hiểu các phương pháp hệ 

gợi ý
ThS. Hoàng Thị Hà CNPM

12

14

17 Xây dựng website bán quần áo ThS. Hoàng Thị Hà CNP07

Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư và phát triển Tâm 

Việt

CNP07 CNPM

ThS. Ngô Công Thắng CNP02 CNPM

Công ty Cổ phần giải 

pháp công nghệ Bình 

Minh

CNPM

Tìm hiểu MEAN Stack và ứng 

dụng
ThS. Ngô Công Thắng CNP02 CNPM

13

Tìm hiểu về SEO và ứng dụng ThS. Hoàng Thị Hà

ThS. Hoàng Thị Hà

CNP07

Thiết kế website thương mại 

điện tử cho Công ty TNHH tư 

vấn đầu tư và phát triển Tâm 

Việt

15

Tìm hiểu mạch Arduino và 

xây dựng phần mềm kết nối 

mạch cảm biến thông số môi 

trường 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ giải pháp số Việt 

Nam
CNP07

CNPM

3



18 Lưu Phấn Thoáng 601336 K60THA TH03999 6
Quản lý địa chỉ của Doanh 

nghiệp 
TS. Phan Thị Thu Hồng MTI04 KHMT

Công ty Cổ phần đổi mới 

Công nghệ tài chính Fiin

19 Nguyễn Trọng Minh 621078 K62CNTTA TH03299 6
Ứng dụng công nghệ Web 3D 

xât dựng website bán ô tô
TS. Phan Thị Thu Hồng MTI04 KHMT IP AgriLab

20 Nguyễn Thị Diệu 621184 K62CNTTA TH03299 6

Tìm hiểu After Effect và SVG 

Animation ứng dụng trong 

web và mobile

TS. Phan Thị Thu Hồng MTI04 KHMT IP AgriLab

Lưu Văn Hưng 621093 K62CNTTA TH03299 6

Nguyễn Văn Khánh 621140 K62CNTTA TH03299 6

22 Vũ Minh Thư 637865 K63TH TH03298 6
Phát triển ứng dụng mobile 

khảo sát online
ThS. Nguyễn Văn Hoàng MTI11 KHMT IP AgriLab

Nguyễn Như Hiếu 621131 K62CNTTA TH03298 6

Nguyễn Thị Huyền 637829 K63TH TH03298 6

Vũ Minh Hiếu 621130 K62CNTTA TH03298 6

Phạm Ngọc Anh 621189 K62CNTTA TH03298 6

25 Trần Đức Giang 621070 K62CNPM TH03199 12
Phát triển ứng dụng mobile với 

React Native
ThS. Nguyễn Văn Hoàng MTI11 KHMT

Công ty Cổ phần truyền 

số liệu Việt Nam

26 Bùi Thị Thanh Thuy 621058 K62CNTTA TH03299 6
Phát triển website bán hàng 

nông sản
ThS. Nguyễn Văn Hoàng MTI11 KHMT

Công ty TNHH công 

nghệ Fullstack

Lê Đức Thịnh 621169 K62CNTTA TH03299 6

Bùi Ngọc Thi 621168 K62CNTTA TH03299 6

21

Xây dựng App Builder với 

React

Nghiên cứu và phát triển ứng 

dụng với React và Firebase

MTI12

ThS. Nguyễn Văn Hoàng MTI11

KHMT

KHMT

ThS. Vũ Thị Lưu

KHMT

IP AgriLabKHMT

Công ty Cổ phần Đào tạo 

và Phát triển Công nghệ 

cao Việt Nam

ThS. Nguyễn Văn Hoàng

Công ty Cổ phần Đào tạo 

và Phát triển Công nghệ 

cao Việt Nam

23

Công ty Cổ phần Đào tạo 

và Phát triển Công nghệ 

cao Việt Nam

Phát triển ứng dụng GIS với 

React
24 ThS. Nguyễn Văn Hoàng MTI11

Xây dựng website bán hàng

MTI11

27

4



Nguyễn Doãn Hậu 621129 K62CNTTA TH03298 6

Nguyễn Thị Thu Trang 621172 K62CNTTA TH03298 6

29 Đặng Quang Tiến 621171 K62CNTTA TH03298 6

Xây dựng CSDL và hệ thống 

tra cứu giống cây trồng lương 

thực phổ biến ở Việt Nam

ThS. Vũ Thị Lưu MTI12 KHMT Công ty TNHH Vtechcom

Đỗ Ngọc Ánh 611279 K61QLTT TH03998 6

Công ty Cổ phần 

Mobiplus Tin học và 

Truyền thông

Nguyễn Việt Đại 611218 K61THA TH03999 6
Công ty Cổ phần Quảng 

cáo Việt Tiến Mạnh

Đào Thị Thu Thảo 611307 K61QLTT TH03998 6
Công ty TNHH Miagi 

Solution

Đỗ Tuấn Bảo 611280 K61THA TH03999 6

Nguyễn Văn Chiến 614085 K61THA TH03999 6

Cao Sơn Đỉnh 611284 K61THA TH03999 6

Trần Văn Sơn 611259 K61THA TH03999 6
Công ty TNHH IT Trần 

Đình

Trần Thị Xin 611275 K61THA TH03999 6

Công ty TNHH phát triển 

phần mềm ứng dụng giai 

điệu

Cao Thành Công 621065 K62CNPM
TH03199 12

Lê Trí Kiên 621143 K62CNPM TH03199 12

Phạm Thị Phương 621103
K62CNPM

TH03199 12
Công ty TNHH Tin học 

Trang Việt

Phạm Đức Thắng 621056 K62HTTT TH03399 12

Vũ Thị Kim Ngân 621158 K62HTTT TH03399 12

Trần Đăng Ba 621055 K62HTTT TH03399 12

Thiết kế website dành cho học 

viên Trung tâm Anh ngữ Nasao

31
Phát triển ứng dụng web bán 

hàng online
ThS. Vũ Thị Lưu MTI12

KHMT

ThS. Vũ Thị Lưu

Xây dựng website bán hàng 

nội thất mini và đồ trang trí 

nhà cửa

ThS. Vũ Thị Lưu MTI12

KHMT

ThS. Phạm Thị Lan Anh MTI15

MTI12

KHMT

ThS. Vũ Thị Lưu

MTI12

Ứng dụng web bán cây giống

Công ty TNHH công 

nghệ Fullstack

Xây dựng website tin tức dành 

cho người mù màu ThS. Phạm Thị Lan Anh MTI15 KHMT

Công ty TNHH chè Yên 

Sơn

Trung tâm Anh ngữ Nasao

Xây dựng website cho Công ty 

TNHH chè Yên Sơn

30

32

34

33

28

KHMT

KHMT

Công ty Cổ phần giải 

pháp phần mềm 3A Việt 

Nam 

5



Nguyễn Thị Bích Phương 611252
K61MMT

PTH03299 6

Vương Thị Lan 611294
K61MMT

PTH03299 6

Dương Thị Xinh 611276 K61QLTT TH03998 6

Nguyễn Mai Anh 611277

K61QLTT

TH03998 6

Trương Công Đạt 611283

K61THA

TH03999 6

Công ty Cổ phần 

Mobiplus Tin học và 

Truyền thông

Vũ Hồng Nhung 611250
K61MMT

PTH03299 6
Công ty Cổ phần Công 

nghệ DFT

Nguyễn Hữu Sơn 611305

K61MMT

PTH03299 6
Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Mfunctions

Nguyễn Mạnh Linh 611296

K61MMT

PTH03299 6
Công ty Cổ phần kiến trúc 

và xây dựng Maxhome

Phan Trung Hiếu 614089

K61MMT

PTH03299 6

Công ty Cổ phần giải 

pháp công nghệ thông 

minh Việt Nam

Lường Thúy Nga 611300
K61THA

TH03999 6

Nguyễn Thị Quỳnh 611304
K61THA

TH03999 6

Tạ Thị Ngọc Mai 614093

K61THA

TH03999 6

Nguyễn Thị Thảo 611264
K61THA

TH03999 6

Đặng Hồng Nhung 611248
K61THA

TH03999 6 Công ty Cổ phần Appota

Tô Thị Thủy 611311 K61THA
TH03999 6

Công ty Cổ phần Công 

nghệ Amela Việt Nam

42 Nguyễn Phương Nam 621154 K62CNTTA TH03299 6 Xây dựng web quản lý đàn dê TS. Phạm Quang Dũng MTI05
Mạng 

&HTTT
Trung tâm tin học

ThS. Trần Thị Thu Huyền

Xây dựng website quản lý bán 

hàng thời trang MTI01 KHMT

Các kỹ thuật giấu tin trong ảnh 

số

Xây dựng website cho Trường 

THPT

KHMT

KHMT

Công ty TNHH truyền 

thông và Công nghệ 

VIETPRO Việt Nam

MTI10ThS. Nguyễn Thị Huyền

MTI15

Công ty Cổ phần Đào tạo 

và Phát triển Công nghệ 

cao Việt Nam

40

Công ty TNHH Thang 

máy Thăng Long

ThS. Trần Thị Thu Huyền

MTI10

KHMT

KHMT

Nghiên cứu về UI/UX trong 

thiết kế giao diện website cho 

người khuyết tật ThS. Phạm Thị Lan Anh KHMT

MTI10

36

37

38

35

Xây dựng trang web đọc 

truyện online ThS. Phạm Thị Lan Anh MTI15

41 MTI01

Xây dựng website bán đồ uống 

Mochazo 

ThS. Nguyễn Thị Huyền

39

Xây dựng và phát triển ứng 

dụng website "Xưởng Mộc giá 

tốt" ThS. Nguyễn Thị Huyền KHMT

Viện Công nghệ và Đào 

tạo Devmaster

6



Nguyễn Thị Hồng Liên 611295 K61THA TH03999 6

Dương Bích Thủy 611266 K61THA TH03999 6

Hoàng Thị Thu Huệ 611231 K61QLTT TH03998 6

Trần Thị Hảo 611226 K61THA TH03999 6

Vũ Văn Điệp 611219 K61THA TH03999 6

Nguyễn Mạnh Tuấn 611313 K61THA TH03999 6

Nguyễn Thị Thảo 614096 K61QLTT TH03998 6

Đỗ Thị Thu Hằng 611225 K61QLTT TH03998 6

Sái Ngọc Vũ 611274 K61QLTT TH03998 6

Nguyễn Thị Huyền 611235 K61MMT PTH03299 6

Đỗ Thị Diệu Linh 611240 K61MMT PTH03299 6

Trịnh Thị Nhật Lệ 611239 K61MMT PTH03299 6

Phạm Thu Giang 621125 K62CNTTA TH03298 6

Phạm Thị Mai Anh 621190 K62CNTTA TH03298 6

Phạm Thu Dung 621188 K62CNTTA TH03298 6

Phan Tấn Hưng 621134 K62CNTTA TH03298 6

Nguyễn Ngọc Kiên 621142 K62CNTTA TH03298 6

Đặng Quốc Khánh 611237 K61THA TH03999 6

Nguyễn Tuấn Anh 611278 K61QLTT TH03998 6

Cao Minh Hiếu 611229 K61QLTT

TH03998 6

Công ty Cổ phần Đào tạo 

và Phát triển Công nghệ 

cao Việt Nam

Nguyễn Xuân Thuần 611265 K61QLTT
TH03998 6 Công ty Cổ phần tin học 

và truyền thông Mobiplus

Ứng dụng di động phân tích 

khẩu phần ăn cho bò thịt TS. Trần Vũ Hà MTI08

Mạng 

&HTTT

Công ty Cổ phần 

Merctrans

50

47

49

Công ty Cổ phần đo đạc 

địa chính và công trình 

Gia Huy

Mạng 

&HTTTNhận diện bộ phận trên cơ thể TS. Trần Vũ Hà MTI08

TS. Phạm Quang Dũng

Xây dựng web gợi ý thực 

phẩm đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng

TS. Phạm Quang Dũng

Công ty TNHH Thương 

mại Công nghệ số Bách 

khoa

Mạng 

&HTTT

MTI08

Trung tâm tin học

TS. Phạm Quang Dũng MTI05

46

MTI05

Xây dựng website ôn và thi 

trắc nghiệm

45

Trung tâm tin học

Các kỹ thuật SEO hiệu quả TS. Phạm Quang Dũng

44
Mạng 

&HTTT

TS. Trần Vũ Hà
Xây dựng website thương mại 

điện tử bán hàng cho công ty 

48

MTI05
Mạng 

&HTTT

Mạng 

&HTTT

Thiết kế website xem phim TS. Trần Vũ Hà MTI08

Nghiên cứu công nghệ mạng 

hiện đại

Trung tâm tin học

Mạng 

&HTTT

Trung tâm tin họcMTI05

43

Mạng 

&HTTT

7



Phạm Thị Mai 621147 K62CNTTA TH03298 6

Đỗ Thị Bích Ngọc 621159 K62CNTTA TH03298 6

Lê Văn Thắng 621165 K62CNTTA TH03298 6

52 Nguyễn Huy Mạnh 611243 K61MMT

PTH03299 6
Xây dựng website thương mại 

điện tử bằng PHP Framework 

Laravel TS. Trần Vũ Hà MTI08

Mạng 

&HTTT

Công ty TNHH phát triển 

phần mềm ứng dụng giai 

điệu

53 Bùi Thị Pháp 621161 K62CNTTA
TH03298 6

Xây dựng website quản lý 

phòng khám nha khoa ThS. Nguyễn Thị Thảo MTI13

Mạng 

&HTTT

Công ty Cổ phần Paraline 

Software

54 Lầu A Chá 621114 K62CNTTA TH03298 6 Phát triển website thương mại 

điện tử ThS. Nguyễn Thị Thảo MTI13

Mạng 

&HTTT

Công ty cổ phần đào tạo 

và phát triển CNC Việt 

Nam

Trương Văn Khải 611236 K61THA

TH03999 6 Công ty Cổ phần công 

nghệ ILightning Việt Nam

Nguyễn Ngọc Công 611213 K61THA

TH03999 6
Công ty Cổ phần 

Mobiplus Tin học và 

Truyền thông

Vũ Quang Linh 621050 K62CNPM
TH03199 12

Nguyễn Thị Quế Anh 621191
K62CNPM

TH03199 12

Trần Văn Thắng 621079 K62CNTTA TH03299 6

Trần Thanh Bình 621057 K62CNTTA TH03299 6

Mạng 

&HTTT

TOA27

Mạng 

&HTTT

Trung tâm tin học - 

HVNNVN

Xây dựng website quản lý trại 

giống heo
TS. Trần Vũ Hà MTI08

Mạng 

&HTTT
Công ty TNHH Vtechcom

Mạng 

&HTTT

Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin quản lý học viên
ThS. Nguyễn Hữu Hải TOA27

Xây dựng website hỗ trợ đánh 

giá OCOP ThS. Nguyễn Thị Lan TOT10

TRƯỞNG KHOA

51

56

57

Tổng số: 123  sinh viên./.

Công ty TNHH Xây dựng 

và Nội thất Toàn Phát

55

ThS. Nguyễn Hữu Hải

Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin quản lý vật tư cho 

Công ty Xây dựng và Nội thất 

Toàn Phát
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